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A/ TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Ở thời kì nguyên thủy “nguyên tắc 

vàng ” trong quan hệ giữa con ngƣời với 

con ngƣời là: 
A. Làm riêng, ăn chung, hưởng thụ bằng nhau. 

B. Người giàu có quyền lực lớn. 

C. Làm chung, ăn riêng. 

D. Ăn chung, làm chung, hưởng thụ bằng 

nhau. 

Câu 8: Châm cứu, bấm huyệt là thành tựu y học 

của: 
A. Trung Quốc cổ đại 

B. Lưỡng Hà cổ đại 

C. Ấn Độ cổ đại 

D. Ai Cập cổ đại 
 

Câu 2: Ở Ai Cập cổ đại, các đời Pha-ra-ông 

lên nắm quyền cai trị theo cách thức: 
A. Học tập thi cử. 

B. Bầu cử của quý tộc. 

C. Bầu cử của nhân dân. 

D. Cha truyền con nối. 

Câu 9: Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao 

nhiêu múi giờ khác nhau? 

A. 24 giờ. 

B. 23 giờ. 

C. 22 giờ. 

D. 21 giờ 

Câu 3: Điểm chung nền kinh tế của các 

quốc gia cổ đại Ai Cập,Lƣỡng Hà,Ấn 

Độ,Trung Quốc: 

A.Phát triển mạnh về nông nghiệp, chăn nuôi 

B.Phát triển trồng nho 

C.Phát triển nghề thủ công 

D.Phát triển buôn bán 

Câu 10. Việt Nam có hệ tọa độ (8
0
34’B, 

102
0
09’Đ). Nhận định nào sau đây đúng với vị 

trí địa lí của Việt Nam? 

A. Việt Nam nằm ở bán cầu Nam và nửa cầu Tây. 

B. Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc và nửa cầu 

Đông. 

C. Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc và nửa cầu Tây. 

D. Việt Nam nằm ở bán cầu Nam và nửa cầu 

Đông. 

Câu 4: Sử dụng công cụ lao động bằng kim 

loại đã dẫn đến chuyển biến nào dƣới đây 

trong đời sống xã hội của ngƣời nguyên 

thủy? 
A. Năng suất lao động tăng cao. 

B. Diện tích sản xuất bị thu hẹp. 

C. Địa bàn cư trú của bị thu hẹp. 

D. Xuất hiện sự phân hóa giàu – nghèo. 

Câu 11:Động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở 

khu vực nào sau đây? 

A. Nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với 

các mảng xung quanh. 

B. Nơi tiếp xúc của mảng Âu - Á, Bắc Mĩ với các 

mảng xung quanh. 

C. Nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ - Australia với 

các mảng xung quanh. 

D. Nơi tiếp xúc của mảng Nam Mĩ, Âu - Á với các 

mảng xung quanh. 

Câu 5: Ấn Độ là quê hƣơng của hai tôn giáo 

lớn nào dƣới đây? 

A. Hồi giáo và Hin-đu giáo.  

B. Hin-đu giáo và Phật giáo. 

C. Hồi giáo và Thiên Chúa giáo.  

D. Phật giáo và Hồi giáo. 

Câu 12:Điểm đầu tiên cần làm khi đọc hiểu nội 

dung của một bản đồ bất kì là: 

A. Đọc bản chú giải. 

B. Tìm phương hướng. 

C. Xem tỉ lệ bản đồ. 

D. Đọc đường đồng mức 

Câu 6:Quan niệm của ngƣời Ai Cập ƣớp 

xác là để: 

A. làm theo ý thần linh.  

B. gia đình được giàu có. 

C. đợi linh hồn tái sinh.  

D. người chết được lên thiên đàng. 

Câu 13: Sự di chuyển của các địa mảng là 

nguyên nhân gây ra loại thiên tai nhƣ: 

A. Bão, dông lốc. 

B. Lũ lụt, hạn hán. 

C. Núi lửa, động đất. 

D. Lũ quét, sạt lở đất. 

Câu 7: Chữ viết ngƣời Lƣỡng Hà là: 

A. Chữ tượng hình 

B. Chữ Ả rập. 

C. Chữ hình nêm. 

D. Chữ gốc của người Phê-ne-xi. 

Câu 14:Khu vực nào sau đây quanh năm có 

ngày đêm bằng nhau? 

A. Xích đạo. 

B. Chí tuyến. 

C. Ôn đới. 

D. Vòng cực. 



 

Câu 15:Các địa mảng trong lớp vỏ Trái 

đất có đặc điểm: 

A. Di chuyển nhanh ở nửa cầu Bắc, chậm ở 

nửa cầu Nam. 

B. Di chuyển rất chậm theo hướng xô hoặc 

tách xa nhau. 

C. Cố định vị trí tại một chỗ ở Xích đạo và 

hai vùng cực. 

D. Mảng lục địa di chuyển, còn mảng đại 

dương cố định. 

Câu 16:Ngoại sinh và nội sinh là: 

A. Hai lực giống nhau và tác động đồng thời 

nhau. 

B. Hai lực đối nghịch nhau, tác động đồng 

thời nhau. 

C. Hai lực đối nghịch nhau, tác động luân 

phiên nhau. 

D. Hai lực giống nhau, không tác động đồng 

thời nhau. 

 

B/TỰ LUẬN:  

1. So sánh về công cụ lao động, cách thức lao động của ngƣời nguyên thủy: 

 Ngƣời tối cổ Ngƣời tinh khôn 

Công cụ lao động  Công cụ ghè đẽo (rìu cầm 

tay) 

Công cụ rìu mài lưỡi; rìu có tra cán, 

cung tên… 

Hình thức lao động Săn bắt hái lượm Trồng trọt chăn nuôi 

 

2. Sắp xếp các thành tựu kiến trúc sau đây sao cho đúng với các quốc gia cổ đại: 

Chùa hang A-gian-ta; Vạn lý trường thành; Kim tự tháp Kê-ốp; Vườn treo Ba-bi-lon 

Ai Cập Lƣỡng Hà Ấn Độ Trung Quốc 

 

 

   

3. Các con sông  đem lại những thuận lợi gì cho các quốc gia cổ đại phƣơng Đông? 

+ Bồi đắp phù sa, cung cấp nguồn nước giúp họ luôn có những mùa màng bội thu. 

+ Thuận lợi giao thông giúp kết nối các vùng miền. 

4. Tính khoảng cách thực tế giữa điểm A và B với tỷ lệ bản đồ là 1:300.000, độ dài đo được giữa 

A và B trên bản đồ là 4 cm. Vậy khoảng cách thực tế giữa A và B là bao nhiêu km? 

….………………………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………………………. 

5. Em hãy kể tên các dạng địa hình chính? 

 Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc dạng địa hình nào? Dạng địa hình này thuận lợi cho những hoạt 

động kinh tế nào? 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

6. Hãy vẽ hình cấu tạo của Trái Đất và ghi chú các thông tin sau: Vỏ lục địa, nhân, man-ti, vỏ 

đại dương, thạch quyển. 

 

--HẾT- 


